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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đỗ Thúy Anh; 

- Các Hội thẩm nhân dân:             Ông Phạm Minh Thân; 

Bà Trần Thị Oanh. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Thùy Dung, Cán bộ Tòa án nhân dân 

quận Nam Từ Liêm. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm tham gia phiên 

tòa: Ông Lương Duy Bằng, Kiểm sát viên. 

Ngày 04 tháng 4 năm 2025, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

46/2025/TLST-HS ngày 10/3/2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số           

57/2025/QĐXXST-HS ngày 20/3/2025 đối với các bị cáo: 

1. Họ và tên: Nguyễn Tá T;         Sinh năm: 1994;    

Tên gọi khác: Không; 

Giới tính: Nam; 

Nơi thường trú: Xóm C, xã H, huyện T, thành phố H. 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh;    Tôn giáo: Không; 

Nghề nghiệp: Tự do;          Trình độ văn hóa: 12/12; 

Họ tên bố: Nguyễn Tá B            - Sinh năm: 1962; 

Họ tên mẹ: Đỗ Thị T             - Sinh năm: 1967;     

Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ nhất; 

Vợ: Nghiêm Thùy T           sinh năm: 1995 

Con: Có 02 con sinh năm 2017 và 2022. 

 Tiền án, tiền sự: Không 

   Bị cáo đầu thú, tạm giữ từ ngày 19/8/2024. Hiện đang áp dụng biện pháp 

ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. 

2. Họ và tên: Lưu Viết H;    Sinh năm 1995;    

Tên gọi khác: Không; 

Giới tính: Nam; 

Nơi thường trú: Xóm C, xã H, huyện T, thành phố H; 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh;    Tôn giáo: Không; 

Nghề nghiệp: Tự do;          Trình độ văn hóa: 9/12; 

Họ tên bố: Lưu Viết L           - Sinh năm: 1969; 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN NAM TỪ LIÊM 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

Bản án số: 63/2025/HS-ST 

 Ngày: 04/4/2025. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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Họ tên mẹ: Nguyễn Thị T         - Sinh năm: 1971; 

Gia đình có 02 chị em, bị cáo là con út. 

Vợ: Đỗ Hải A       sinh năm 2000 

Con: Có 02 con sinh năm 2022 và 2023. 

 Tiền án, tiền sự: Không 

   Bị cáo đầu thú, tạm giữ từ ngày 15/9/2024. Hiện đang áp dụng biện pháp 

ngăn chặn Tạm giam tại Trại tạm giam số 1 Công an thành phố Hà Nội. 

3. Họ và tên: Đặng Anh T;    Sinh năm 1979;    

Tên gọi khác: Không; 

Giới tính: Nam; 

Nơi thường trú: C, xã T, huyện T, thành phố H; 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh;    Tôn giáo: Không; 

Nghề nghiệp: Tự do;          Trình độ văn hóa: 8/12; 

Họ tên bố: Đặng Đình C (đã chết); 

Họ tên mẹ: Hà Thị Y        - Sinh năm: 1942; 

Gia đình có 04 anh chị em, bị cáo là con út. 

Vợ: Nguyễn Thị Thùy N        sinh năm 1986 

Con: Có 02 con sinh năm 2008 và 2011. 

  Tiền án, tiền sự: Không 

Bị cáo đầu thú ngày 17/8/2024, tạm giữ từ ngày 18/8/2024. Hiện đang áp 

dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giam tại Trại tạm giam số 1 Công an thành phố 

Hà Nội. 

4. Họ và tên: Đỗ Minh H;    Sinh năm 1992;    

Tên gọi khác: Không; 

Giới tính: Nam; 

Nơi thường trú: Số X, phường T, quận H, thành phố H. 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh;    Tôn giáo: Không; 

Nghề nghiệp: Tự do;          Trình độ văn hóa:   9/12; 

Họ tên bố: Đỗ Văn B          - Sinh năm: 1960; 

Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Thanh H         - Sinh năm: 1965; 

Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ hai. 

Vợ: Phan Ngọc Q (ly hôn) 

Con: Có 01 con sinh năm 2014. 

Tiền án, tiền sự: Không 

Bị cáo đầu thú, tạm giữ từ ngày 30/10/2024. Hiện bị cáo đang áp dụng 

biện pháp ngăn chặn Tạm giam tại trại tạm giam số 1 Hà Nội. 

5. Họ và tên: Đỗ Anh Đ;    Sinh năm 1992;    

Tên gọi khác: Không; 

Giới tính: Nam; 

Nơi thường trú: Số X ngõ Y, N, phường Đ, quận B, thành phố H. 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh;    Tôn giáo: Không; 
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Nghề nghiệp: Tự do;          Trình độ văn hóa:   12/12; 

Họ tên bố: Đỗ Sỹ C (đã chết); 

Họ tên mẹ: Nguyễn Thị C         - Sinh năm: 1959; 

Gia đình có bị cáo là con duy nhất. 

Vợ: Tạ Ngọc T               sinh năm: 1999 

Con: Có 01 con sinh năm 2021 

  Tiền án, tiền sự: Không 

    Bị cáo đầu thú, tạm giữ từ ngày 30/10/2024. Hiện bị cáo đang áp dụng 

biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. 

    Các bị cáo đều có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

 Khoảng 10h00 ngày 15/8/2024, tổ công tác đội Cảnh sát điều tra tội phạm 

về trật tự xã hội - Công an quận Nam Từ Liêm làm nhiệm vụ phát hiện Nguyễn 

Duy M (sinh năm 1975, HKTT: Tổ X, phường H, quận H, thành phố H) có hành 

vi đánh bạc dưới hình thức chơi cá độ bóng đá được thua bằng tiền. Tiến hành 

kiểm tra điện thoại của M trong danh bạ tài khoản Telegram người có tên “A 

Của Uẩn Gà Chọi” chuyển cho M 01 tài khoản cá độ SJKDI0033004, mật khẩu 

“Abc1234”, quy ước giá 1 đô = 25.000 đồng nhưng tài khoản này chưa phát sinh 

các trận cá độ. Qua đấu tranh, M khai được Nguyễn Công U (sinh năm 1988, 

HKTT: phường T, quận H, thành phố H) giới thiệu lấy tài khoản cá độ trên từ 

Đặng Anh T. Cơ quan điều tra đã xác minh, triệu tập Đặng Anh T về trụ sở làm 

việc. 

Tại cơ quan điều tra, Anh T khai nhận lấy tài khoản từ Nguyễn Tá T. Triệu 

tập xác minh làm rõ Tá T cùng với Lưu Viết H góp chung tiền lấy trang cá độ 

về giao cho khách để cá độ. Ngoài ra, sau khi lấy tài khoản cá độ của Tá T thì 

Anh T còn giao tài khoản cá độ cho Đỗ Minh H để H cùng với Đỗ Anh Đ tham 

gia chơi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Cơ quan điều tra đã triệu tập 

những người có liên quan về trụ sở Công an quận Nam Từ Liêm để điều tra làm 

rõ. (BL: 235 - 238). 

Vật chứng thu giữ của Đặng Anh T: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 

13 Promax màu vàng (BL: 159) 

Quá trình điều tra xác định:  

 Qua mối quan hệ xã hội Nguyễn Tá T quen biết với đối tượng C (hiện không 

xác định nhân thân lai lịch) và biết C có giao tài khoản cá độ bóng đá để cá độ 

nên cuối năm 2023, Tá T gặp C đề nghị cấp cho Tá T tài khoản cá độ bóng đá 

cấp độ Super Master để Tá T tổ chức đánh bạc. C đồng ý và giao cho Tá T tài 

khoản cá độ SJKDI, tài khoản đăng nhập: “ltthu8386” mật khẩu “Tuanbet123” 

truy cập trên web: “cdsbsbc.net” (dẫn đến giao diện trang web cá độ bóng đá 

viva88.com) với hạn mức 250.000 “đô” quy ước 1 “đô” = 5.300 đồng. Sau khi 
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được giao tài khoản Tá T rủ Lưu Viết H cùng tổ chức đánh bạc dưới hình thức 

cá độ bóng đá. Tá T tạo cho H 01 tài khoản sub phụ “ntthu8368”, mật khẩu 

“Zzzz1111” để theo dõi, truy cập vào trang cdsbsbc.net (giao diện viva88.com). 

H góp 20% tiền thắng - thua với Tá T. T sẽ đi tìm khách rồi chia các tài khoản 

cấp độ Master, Agent hoặc Member giao cho khách. Nhiệm vụ của H hàng tuần 

là nhận thông tin khách từ T để đi thanh toán tiền thắng thua. Tá T tạo tài khoản 

master SJKDI00 có hạn mức 20.000 “đô” với quy ước 1 đô = 6.000 đồng giao 

cho Đặng Anh T để Anh T tổ chức đánh bạc. Tạo tài khoản master SJKDI22 

giao cho Tuấn C (hiện không xác định được nhân thân, lai lịch) hạn mức 15.000 

đô, quy ước 1 đô = 7.000 đồng. Tạo tài khoản master SJKDI66 giao cho Tuấn S 

(hiện không xác định được nhân thân, lai lịch) hạn mức 10.000 đô, quy ước 1 đô 

= 10.000 đồng. (BL: 98 - 111; 174 - 189). 

 Sau khi nhận tài khoản SJKDI00 từ Tá T thì Anh T đổi tên đăng nhập thành 

“nai1979”, mật khẩu “Tuan1979” sau đó tạo ra các tài khoản Agent SJKDI0033 

và SJKDI0044 chứa 03 tài khoản member cụ thể là: SJKDI0033001, 

SJKDI0033002 và SJKDI0044003 (BL: 118 - 136; 198 - 212; 220 - 234). 

 1.1. Đối với tài khoản SJKDI0033001: Đặng Anh T giao cho T (không 

xác định được nhân thân) với quy ước 1 đô = 30.000 đồng. Tài khoản trên phát 

sinh các trận cá độ như sau:  

STT Tên trận đấu 
Số 

kèo 

Số đô 

đặt 

cược 

Số đô 

thắng 

cược 

Số đô 

thua 

cược 

Hoa 

hồng 

(đô) 

Tổng số 

đô đánh 

bạc của 

trận đấu 

Tổng số 

tiền đánh 

bạc của 

trận (VNĐ) 

1 

Tigres UANL - vs - Pachuca 

Bóng đá LEAGUES CUP 

(TẠI CANADA & MỸ) 

8/08/2024 09:12 PM 

1 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 1,500,000 

2 

FC Copenhagen (L) - vs - 

Randers FC (F)(1F)(1L) 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH 

QUỐC GIA ĐAN MẠCH 

8/04/2024 10:00 AM 

1 100.00 0.00 -54.00 0.25 100.00 3,000,000 

3 

Lausanne Sports - vs - St. 

Gallen 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH 

QUỐC GIA THỤY SĨ 

8/04/2024 08:15 AM 

1 59.00 0.00 -30.09 0.15 59.00 1,770,000 

4 

IFK Varnamo - vs - IK Sirius 

(F)(L) 

Bóng đá GIẢI 

ALLSVENSKAN THỤY 

ĐIỂN 

8/04/2024 08:00 AM 

1 89.00 44.50 0.00 0.11 133.50 4,005,000 
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5 

CSKA Moscow (F)(L) - vs - 

FC Orenburg 

Bóng đá GIẢI NGOẠI HẠNG 

NGA 

8/04/2024 08:30 AM 

2 180.00 135.00 0.00 0.34 315.00 9,450,000 

6 

AS Monaco (N) - vs - Genoa 

Bóng đá GIAO HỮU CÂU 

LẠC BỘ 

8/04/2024 05:06 AM 

1 39.00 0.00 -36.66 0.10 39.00 1,170,000 

7 

Iwaki FC (F)(L)(1F)(1L) - vs - 

Blaublitz Akita 

Bóng đá GIẢI J-LEAGUE 2 

NHẬT BẢN 

8/04/2024 05:00 AM 

1 39.00 0.00 -38.22 0.10 39.00 1,170,000 

8 

Brisbane Strikers (F) - vs - 

Broadbeach United (L) 

Bóng đá Giải bóng đá Premier 

Queensland của Úc 1 

8/04/2024 04:00 AM 

2 22.00 19.00 -3.00 0.06 41.00 1,230,000 

9 

Sydney University (Nữ) - vs - 

UNSW FC (Nữ) 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH 

BÓNG ĐÁ NỮ NEW SOUTH 

WALES ÚC 

8/04/2024 03:00 AM 

1 8.00 0.00 -3.84 0.02 8.00 240,000 

10 

APIA Leichhardt FC (Nữ) 

(F)(L) - vs - NWS Spirit FC 

(Nữ) 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH 

BÓNG ĐÁ NỮ NEW SOUTH 

WALES ÚC 

8/04/2024 03:06 AM 

2 15.00 7.50 0.00 0.02 22.50 675,000 

11 

Heidelberg United U23 - vs - 

Hume City U23 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH 

QUỐC GIA U23 VICTORIA 

ÚC 

8/04/2024 04:30 AM 

1 8.00 0.00 -6.08 0.02 8.00 240,000 

12 

Slavia Praha B - vs - MFK 

Chrudim 

Bóng đá Giải bóng đá quốc gia 

Cộng hòa Séc 

8/04/2024 04:15 AM 

1 5.00 5.00 0.00 0.01 10.00 300,000 

13 
Lions FC - vs - Gold Coast 

United 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH 

2 34.00 0.00 -32.70 0.09 34.00 1,020,000 
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QUEENSLAND ÚC 

8/04/2024 03:00 AM 

14 

Peninsula Power (F)(L) - vs - 

Brisbane City FC 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH 

QUEENSLAND ÚC 

8/04/2024 02:00 AM 

1 17.00 0.00 -12.07 0.04 17.00 510,000 

15 

Blacktown City FC (F)(L) - vs 

- Sydney Olympic 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH 

NEW SOUTH WALES ÚC 

8/04/2024 01:12 AM 

2 51.00 0.00 -41.72 0.13 51.00 1,530,000 

16 

FC Juarez (Nữ) (L) - vs - 

Santos Laguna (Nữ) (F) 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH NỮ 

MEXICO PRIMERA 

8/03/2024 11:06 PM 

1 25.00 0.00 -12.25 0.06 25.00 750,000 

17 

Dorados de Sinaloa - vs - 

Leones Negros (F)(L) 

Bóng đá Giải bóng đá 

MEXICO LIGA DE 

EXPANSION 

8/03/2024 11:00 PM 

1 25.00 0.00 -16.50 0.06 25.00 750,000 

18 

Monterrey (F) - vs - Pumas 

UNAM (L) 

Bóng đá LEAGUES CUP 

(TẠI CANADA & MỸ) 

8/03/2024 10:10 PM 

2 138.00 0.00 -18.00 0.25 138.00 4,140,000 

19 

Manchester United (N) - vs - 

Liverpool (F)(L) 

Bóng đá GIAO HỮU CÂU 

LẠC BỘ 

8/03/2024 07:44 PM 

1 68.00 0.00 0.00 0.00 68.00 2,040,000 

20 

Đức (Nữ) - vs - Canada (Nữ) 

Bóng đá *THẾ VẬN HỘI 

2024 BÓNG ĐÁ NỮ (TẠI 

PHÁP) 

8/03/2024 01:00 PM 

1 32.00 0.00 0.00 0.00 32.00 960,000 

21 

Bodo Glimt (L)(1L) - vs - 

Haugesund (F)(1F) 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH 

QUỐC GIA NA UY 

8/03/2024 12:00 PM 

1 50.00 50.00 0.00 0.13 100.00 3,000,000 

22 Tây Ban Nha (Nữ) (L) - vs - 

Colombia (Nữ) (F)(1F)(1L) 
2 34.00 0.00 -34.00 0.34 34.00 1,020,000 
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Bóng đá *THẾ VẬN HỘI 

2024 BÓNG ĐÁ NỮ (TẠI 

PHÁP) 

8/03/2024 11:00 AM 

23 

Mỹ (Nữ) - vs - Nhật Bản (Nữ) 

Bóng đá *THẾ VẬN HỘI 

2024 BÓNG ĐÁ NỮ (TẠI 

PHÁP) 

8/03/2024 09:00 AM 

2 168.00 143.48 0.00 0.42 311.48 9,344,400 

24 

Perth Glory (N) (F)(L)(1F) - 

vs - Melbourne City FC (1L) 

Bóng đá CÚP ÚC 

8/03/2024 05:30 AM 

2 61.00 18.26 0.00 0.06 79.26 2,377,800 

25 

CA La Paz (F) - vs - Atlante 

(L) 

Bóng đá Giải bóng đá 

MEXICO LIGA DE 

EXPANSION 

8/02/2024 11:00 PM 

2 57.00 0.00 -37.21 0.14 57.00 1,710,000 

26 

Millonarios (F)(L) - vs - 

Deportes Tolima 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH 

QUỐC GIA COLOMBIA 

8/02/2024 09:00 PM 

1 32.00 0.00 0.00 0.00 32.00 960,000 

27 

Ai Cập U23 (L) - vs - 

Paraguay U23 (F) 

Bóng đá *THẾ VẬN HỘI 

2024 BÓNG ĐÁ NAM (TẠI 

PHÁP) 

8/02/2024 01:00 PM 

1 100.00 0.00 -100.00 0.25 100.00 3,000,000 

28 

AC Reggiana (N) - vs - 

Legnago Salus 

Bóng đá GIAO HỮU CÂU 

LẠC BỘ 

8/02/2024 11:00 AM 

1 16.00 16.00 0.00 0.04 32.00 960,000 

29 

Inter Turku (F)(L) - vs - IFK 

Mariehamn 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH 

QUỐC GIA PHẦN LAN 

8/02/2024 11:00 AM 

1 29.00 14.50 0.00 0.04 43.50 1,305,000 

30 

Jong Ajax - vs - Volendam 

Bóng đá GIAO HỮU CÂU 

LẠC BỘ 

8/02/2024 08:00 AM 

1 68.00 0.00 0.00 0.00 68.00 2,040,000 
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31 

Gold Coast Knights (F) - vs - 

Moreton City Excelsior (L) 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH 

QUEENSLAND ÚC 

8/02/2024 06:36 AM 

1 50.00 50.00 0.00 0.13 100.00 3,000,000 

32 

Modbury Jets (F)(L) - vs - 

Adelaide Croatia Raiders 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH 

QUỐC GIA NAM ÚC 

8/02/2024 06:05 AM 

2 75.00 12.50 -38.00 0.16 87.50 2,625,000 

33 

FC Cincinnati (F)(L) - vs - 

Queretaro 

Bóng đá LEAGUES CUP 

(TẠI CANADA & MỸ) 

8/01/2024 08:10 PM 

1 89.00 0.00 -65.86 0.22 89.00 2,670,000 

34 

Juventude RS - vs - 

Fluminense RJ (F)(L) 

Bóng đá CÚP QUỐC GIA 

BRAZIL 

8/01/2024 06:00 PM 

1 38.00 0.00 0.00 0.00 38.00 1,140,000 

35 

CS Universitatea Craiova - vs 

- NK Maribor 

Bóng đá Vòng loại UEFA 

Europa Conference League 

8/01/2024 01:00 PM 

1 110.00 0.00 -48.40 0.14 110.00 3,300,000 

36 

Manchester United (N) - vs - 

Real Betis (F)(L) 

Bóng đá GIAO HỮU CÂU 

LẠC BỘ 

7/31/2024 10:00 PM 

2 600.00 309.00 0.00 0.88 909.00 27,270,000 

37 

Tigres UANL - vs - Puebla FC 

Bóng đá LEAGUES CUP 

(TẠI CANADA & MỸ) 

7/31/2024 09:40 PM 

1 250.00 0.00 -162.50 0.63 250.00 7,500,000 

38 

FC Dallas - vs - FC Juarez 

(F)(L)(1F)(1L) 

Bóng đá LEAGUES CUP 

(TẠI CANADA & MỸ) 

7/31/2024 09:10 PM 

2 101.00 0.00 -56.58 0.17 101.00 3,030,000 

39 

Tây Ban Nha (Nữ) (F)(L) - vs 

- Brazil (Nữ) 

Bóng đá *THẾ VẬN HỘI 

2024 BÓNG ĐÁ NỮ (TẠI 

PHÁP) 

7/31/2024 11:00 AM 

2 136.00 65.28 -34.00 0.26 201.28 6,038,400 
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40 

Khimki (F)(L) - vs - FC 

Orenburg 

Bóng đá CÚP QUỐC GIA 

NGA 

7/31/2024 09:00 AM 

1 100.00 0.00 -66.00 0.25 100.00 3,000,000 

41 

Nhật Bản (Nữ) (F)(L) - vs - 

Nigeria (Nữ) 

Bóng đá *THẾ VẬN HỘI 

2024 BÓNG ĐÁ NỮ (TẠI 

PHÁP) 

7/31/2024 11:00 AM 

3 102.00 0.00 -102.00 0.51 102.00 3,060,000 

42 

Korea K-League All Stars (L) 

- vs - Tottenham Hotspur (F) 

Bóng đá GIAO HỮU BÓNG 

ĐÁ 

7/31/2024 07:00 AM 

1 88.00 0.00 0.00 0.00 88.00 2,640,000 

43 

Uzbekistan U23 (L) - vs - 

Cộng hòa Dominica U23 (F) 

Bóng đá *THẾ VẬN HỘI 

2024 BÓNG ĐÁ NAM (TẠI 

PHÁP) 

7/30/2024 09:00 AM 

3 44.00 7.30 -34.00 0.37 51.30 1,539,000 

44 

Tây Ban Nha U23 (L) - vs - Ai 

Cập U23 (F)(1F)(1L) 

Bóng đá *THẾ VẬN HỘI 

2024 BÓNG ĐÁ NAM (TẠI 

PHÁP) 

7/30/2024 09:00 AM 

3 84.00 0.00 -81.50 0.47 84.00 2,520,000 

45 

Oakleigh Cannons (N) 

(F)(L)(1F)(1L) - vs - Sydney 

FC 

Bóng đá CÚP ÚC 

7/30/2024 05:30 AM 

2 150.00 0.00 -110.25 0.31 150.00 4,500,000 

46 

Moreton City Excelsior (F)(L) 

- vs - Campbelltown City 

Bóng đá CÚP ÚC 

7/30/2024 05:00 AM 

2 120.00 67.20 0.00 0.18 187.20 5,616,000 

47 

Fortaleza CEIF (N) (F) - vs - 

Deportivo Cali (L) 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH 

QUỐC GIA COLOMBIA 

7/29/2024 09:10 PM 

1 110.00 55.00 0.00 0.14 165.00 4,950,000 

48 
Defensa y Justicia - vs - CA 

Platense 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH 

2 152.00 59.50 0.00 0.15 211.50 6,345,000 
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QUỐC GIA ARGENTINA 

7/29/2024 03:30 PM 

49 

Nhật Bản (Nữ) (L) - vs - 

Brazil (Nữ) (F) 

Bóng đá *THẾ VẬN HỘI 

2024 BÓNG ĐÁ NỮ (TẠI 

PHÁP) 

7/28/2024 11:00 AM 

2 34.00 170.00 -17.00 0.34 204.00 6,120,000 

50 

Bahia EC BA - vs - 

Internacional RS 

Bóng đá GIẢI SERIE A 

BRAZIL 

7/27/2024 07:00 PM 

1 29.00 0.00 0.00 0.00 29.00 870,000 

51 

Ma-rốc U23 - vs - Ukraine 

U23 (F)(L) 

Bóng đá *THẾ VẬN HỘI 

2024 BÓNG ĐÁ NAM (TẠI 

PHÁP) 

7/27/2024 11:00 AM 

1 50.00 0.00 -21.00 0.06 50.00 1,500,000 

52 

Argentina U23 (F)(L)(1F) - vs 

- Iraq U23 (1L) 

Bóng đá *THẾ VẬN HỘI 

2024 BÓNG ĐÁ NAM (TẠI 

PHÁP) 

7/27/2024 09:00 AM 

3 109.00 17.94 -28.50 0.15 126.94 3,808,200 

53 

Seinajoen JK - vs - Lahti 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH 

QUỐC GIA PHẦN LAN 

7/27/2024 10:00 AM 

1 200.00 0.00 -80.00 0.50 200.00 6,000,000 

54 

Úc U19 - vs - Thái Lan U19 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH U19 

ĐÔNG NAM Á (TẠI 

INDONESIA) 

7/27/2024 04:00 AM 

1 63.00 0.00 -57.33 0.16 63.00 1,890,000 

55 

Valentine FC - vs - Lambton 

Jaffas FC 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH BẮC 

NEW SOUTH WALES ÚC 

7/27/2024 03:00 AM 

1 61.00 30.50 0.00 0.08 91.50 2,745,000 

56 

Cooks Hill United FC (F)(L) - 

vs - Maitland FC 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH BẮC 

NEW SOUTH WALES ÚC 

7/27/2024 02:30 AM 

1 38.00 0.00 -28.12 0.10 38.00 1,140,000 
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57 

Oakleigh Cannons - vs - 

Melbourne Knights 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH 

QUỐC GIA VICTORIA ÚC 

7/27/2024 01:00 AM 

1 99.00 99.00 0.00 0.25 198.00 5,940,000 

58 

Green Gully Cavaliers - vs - 

Avondale FC (F)(L)(1F)(1L) 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH 

QUỐC GIA VICTORIA ÚC 

7/26/2024 11:00 PM 

1 22.00 0.00 -21.56 0.06 22.00 660,000 

59 

Atlanta United FC (L)(1L) - vs 

- D.C. United (F)(1F) 

Bóng đá LEAGUES CUP 

(TẠI CANADA & MỸ) 

7/26/2024 08:11 PM 

1 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 1,500,000 

60 

Liverpool (N) (F)(L)(1F)(1L) - 

vs - Real Betis 

Bóng đá GIAO HỮU CÂU 

LẠC BỘ 

7/26/2024 07:39 PM 

1 22.00 10.56 0.00 0.03 32.56 976,800 

61 

Rangers de Talca (F)(L) - vs - 

Deportes Limache 

Bóng đá CHILE Primera B 

7/26/2024 07:00 PM 

1 21.00 0.00 0.00 0.00 21.00 630,000 

62 

Everton Vina del Mar - vs - 

Deportes Iquique 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH 

QUỐC GIA CHILE 

7/26/2024 07:00 PM 

1 112.00 56.00 0.00 0.14 168.00 5,040,000 

63 

Sportivo Trinidense (F) - vs - 

Guarani Asuncion (L) 

Bóng đá Giải Vô địch Quốc 

gia Paraguay 

7/26/2024 06:30 PM 

1 15.00 0.00 -7.50 0.02 15.00 450,000 

64 

Sonderjyske (F) - vs - Lyngby 

BK (L) 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH 

QUỐC GIA ĐAN MẠCH 

7/26/2024 01:00 PM 

1 100.00 50.00 0.00 0.13 150.00 4,500,000 

65 

Gangwon FC (F)(L)(1F)(1L) - 

vs - Jeonbuk Hyundai Motors 

Bóng đá GIẢI K LEAGUE 1 

HÀN QUỐC 

7/26/2024 06:30 AM 

1 25.00 0.00 0.00 0.00 25.00 750,000 
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66 

Dandenong City SC (1L) - vs - 

Manningham United Blues FC 

(1F) 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH 

QUỐC GIA VICTORIA ÚC 

7/26/2024 05:45 AM 

1 88.00 0.00 -70.40 0.22 88.00 2,640,000 

67 

FC Obolon Kyiv (F) - vs - 

Veres Rivne (L) 

Bóng đá GIAO HỮU CÂU 

LẠC BỘ 

7/26/2024 04:00 AM 

1 55.00 27.50 0.00 0.07 82.50 2,475,000 

68 

America de Cali (N) (F)(L) - 

vs - Envigado FC 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH 

QUỐC GIA COLOMBIA 

7/25/2024 05:00 PM 

1 22.00 0.00 0.00 0.00 22.00 660,000 

69 

Argentina U23 (L) - vs - Ma-

rốc U23 (F) 

Bóng đá *THẾ VẬN HỘI 

2024 BÓNG ĐÁ NAM (TẠI 

PHÁP) 

7/24/2024 09:00 AM 

3 102.00 0.00 -96.56 0.51 102.00 3,060,000 

70 

Ansan Greeners - vs - FC 

Anyang 

Bóng đá GIẢI K LEAGUE 2 

HÀN QUỐC 

7/24/2024 06:30 AM 

3 157.00 68.00 -26.00 0.24 225.00 6,750,000 

71 

Pacos de Ferreira - vs - FC 

Felgueiras 1932 

Bóng đá GIAO HỮU CÂU 

LẠC BỘ 

7/24/2024 05:30 AM 

2 197.00 162.50 0.00 0.41 359.50 10,785,000 

72 

Newcastle Jets (N) (F) - vs - 

Western United (L) 

Bóng đá VÒNG LOẠI CÚP 

ÚC (PLAY OFF) 

7/24/2024 05:30 AM 

8 263.00 130.00 -83.44 0.55 393.00 11,790,000 

73 

Cerezo Osaka (L) - vs - 

Borussia Dortmund (F) 

Bóng đá Cúp Euro Nhật Bản 

7/24/2024 06:15 AM 

2 178.00 0.00 -55.60 0.35 178.00 5,340,000 

74 
Kashima Antlers (N) - vs - 

Brighton & Hove Albion 

Bóng đá GIAO HỮU CÂU 

2 137.00 0.00 -60.69 0.30 137.00 4,110,000 
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LẠC BỘ 

7/24/2024 06:00 AM 

75 

La Equidad (N) (F)(L) - vs - 

Jaguares de Cordoba 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH 

QUỐC GIA COLOMBIA 

7/23/2024 07:10 PM 

1 150.00 0.00 -96.00 0.38 150.00 4,500,000 

76 

Newells Old Boys - vs - 

Independiente Rivadavia 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH 

QUỐC GIA ARGENTINA 

7/23/2024 05:45 PM 

3 209.00 0.00 -60.75 0.32 209.00 6,270,000 

77 

Mirassol SP - vs - Avai SC 

Bóng đá GIẢI SERIE B 

BRAZIL 

7/23/2024 07:00 PM 

2 78.00 0.00 -47.97 0.20 78.00 2,340,000 

78 

Nottingham Forest (N) (F) - vs 

- Millwall (L) 

Bóng đá GIAO HỮU CÂU 

LẠC BỘ 

7/23/2024 02:00 PM 

1 99.00 49.50 0.00 0.12 148.50 4,455,000 

79 

Dinamo Kiev (N) (L)(1L) - vs 

- FK Partizan (F)(1F) 

Bóng đá VÒNG LOẠI GIẢI 

VÔ ĐỊCH CÁC CÂU LẠC 

BỘ CHÂU ÂU 

7/23/2024 02:00 PM 

1 22.00 22.00 0.00 0.06 44.00 1,320,000 

80 

FC Yantra Gabrovo - vs - Etar 

Veliko Tarnovo 

Bóng đá GIẢI HẠNG NHÌ 

BULGARIA 

7/23/2024 11:30 AM 

2 140.00 56.00 0.00 0.14 196.00 5,880,000 

81 

Indonesia U19 - vs - Đông 

Timor U19 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH U19 

ĐÔNG NAM Á (TẠI 

INDONESIA) 

7/23/2024 08:30 AM 

1 69.00 34.50 0.00 0.09 103.50 3,105,000 

82 

Campuchia U19 (F)(L) - vs - 

Philippines U19 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH U19 

ĐÔNG NAM Á (TẠI 

INDONESIA) 

7/23/2024 08:30 AM 

2 77.00 0.00 -44.55 0.14 77.00 2,310,000 
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83 

Bristol City (N) (F)(L) - vs - 

Newport County 

Bóng đá GIAO HỮU CÂU 

LẠC BỘ 

7/23/2024 07:00 AM 

1 31.00 31.00 0.00 0.08 62.00 1,860,000 

84 

Busan I.Park (F) - vs - 

Gyeongnam  (L) 

Bóng đá GIẢI K LEAGUE 2 

HÀN QUỐC 

7/23/2024 06:30 AM 

1 63.00 0.00 -30.87 0.16 63.00 1,890,000 

85 

Seongnam FC - vs - Jeonnam 

Dragons 

Bóng đá GIẢI K LEAGUE 2 

HÀN QUỐC 

7/23/2024 06:30 AM 

1 68.00 68.00 0.00 0.17 136.00 4,080,000 

86 

Deportivo Pereira (L) - vs - 

Independiente Medellin (F) 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH 

QUỐC GIA COLOMBIA 

7/22/2024 09:11 PM 

3 177.00 31.00 -40.67 0.29 208.00 6,240,000 

87 

Cuba U20 - vs - Mỹ U20 

(F)(L)(1F)(1L) 

Bóng đá Giải vô địch 

CONCACAF U20 (TẠI 

MEXICO) 

7/22/2024 10:06 PM 

1 50.00 0.00 -50.00 0.13 50.00 1,500,000 

88 

Floresta CE - vs - Sampaio 

Correa MA 

Bóng đá GIẢI SERIE C 

BRAZIL 

7/22/2024 07:06 PM 

2 78.00 0.00 -28.56 0.14 78.00 2,340,000 

89 

Independiente FBC - vs - 

Pastoreo FC (F)(L) 

Bóng đá DIVISION 

INTERMEDIA PARAGUAY 

7/22/2024 07:30 PM 

1 100.00 50.00 0.00 0.13 150.00 4,500,000 

90 

Quilmes - vs - San Martin 

Tucuman 

Bóng đá GIẢI PRIMERA B 

NACIONAL ARGENTINA 

7/22/2024 07:10 PM 

1 39.00 0.00 0.00 0.00 39.00 1,170,000 

91 
Clube Atletico Piauiense U20 

(N) - vs - Oeirense PI U20 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH 

1 50.00 42.50 0.00 0.13 92.50 2,775,000 
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PIAUIENSE BRAZIL U20 

7/22/2024 05:13 PM 

92 

Lyngby BK - vs - FC 

Copenhagen (F)(L)(1F)(1L) 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH 

QUỐC GIA ĐAN MẠCH 

7/22/2024 01:00 PM 

1 100.00 100.00 0.00 0.25 200.00 6,000,000 

93 

Velez Sarsfield (F)(L) - vs - 

Talleres Cordoba 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH 

QUỐC GIA ARGENTINA 

7/21/2024 07:00 PM 

1 125.00 62.50 0.00 0.16 187.50 5,625,000 

94 

Red Bull Bragantino SP 

(F)(1F)(1L) - vs - Atl 

Paranaense 

Bóng đá GIẢI SERIE A 

BRAZIL 

7/21/2024 05:30 PM 

1 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 3,000,000 

95 

Palestino - vs - Everton Vina 

del Mar 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH 

QUỐC GIA CHILE 

7/21/2024 12:30 PM 

1 9.00 0.00 0.00 0.00 9.00 270,000 

96 

Ham-Kam - vs - Fredrikstad 

(F)(L) 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH 

QUỐC GIA NA UY 

7/21/2024 11:00 AM 

1 150.00 0.00 -61.50 0.38 150.00 4,500,000 

97 

SSV Jeddeloh - vs - VfL 

Oldenburg 

Bóng đá GIAO HỮU CÂU 

LẠC BỘ 

7/21/2024 08:05 AM 

2 118.00 0.00 -46.80 0.23 118.00 3,540,000 

98 

Beijing Guoan - vs - Tianjin 

Jinmen Tiger 

Bóng đá GIẢI NGOẠI HẠNG 

TRUNG QUỐC 

7/21/2024 07:35 AM 

1 90.00 90.00 0.00 0.23 180.00 5,400,000 

99 

Wisla Plock - vs - Kotwica 

Kolobrzeg 

Bóng đá GIẢI HẠNG 1 BA 

LAN 

7/21/2024 06:00 AM 

1 39.00 0.00 -19.89 0.10 39.00 1,170,000 

100 Daegu FC - vs - Gwangju FC 

Bóng đá GIẢI K LEAGUE 1 
2 78.00 27.50 0.00 0.07 105.50 3,165,000 
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HÀN QUỐC 

7/21/2024 06:00 AM 

101 

Sagan Tosu - vs - Sanfrecce 

Hiroshima (F)(L) 

Bóng đá GIẢI J-LEAGUE 1 

NHẬT BẢN 

7/21/2024 06:00 AM 

1 116.00 58.00 0.00 0.15 174.00 5,220,000 

102 

Cruz Azul (L) - vs - Deportivo 

Toluca (F) 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH 

QUỐC GIA MEXICO 

7/20/2024 11:05 PM 

1 150.00 0.00 -139.5 0.38 150.00 4,500,000 

103 

FC Juarez (F) - vs - Club 

America (L) 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH 

QUỐC GIA MEXICO 

7/20/2024 11:12 PM 

1 39.00 0.00 0.00 0.00 39.00 1,170,000 

Tổng 153 8.881 2.623,52 2.596,19 17.50 11.504,52 345,135,600 

Tài khoản trên đã cược 103 trận với tổng số 153 kèo. Tài khoản này cược 

8.881 đô, thắng 2.623,52 đô, thua 2.596,19 đô. Tổng số tiền đánh bạc 11.504,52 

đô x 30.000 đồng = 345.135.600 đồng. Trong đó có 22 trận đánh bạc từ 

5.000.000 đồng trở lên, với số tiền là: 169.963.800 đồng, có 01 trận đánh bạc từ 

20.000.000 đồng trở lên, có 81 trận đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Như vậy, tài 

khoản này Anh T thua 44,83 đô tương đương 1.344.900 đồng. 

Số tiền Nguyễn Tá T và Lưu Viết H tổ chức đánh bạc là: 11.504.52 x 6.000 

đồng = 69.027.120 đồng. Trong đó có 01 trận đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở 

lên với số tiền đánh bạc là: 909 đô x 6.000 đồng = 5.454.000 đồng. 

1.2. Đối với tài khoản SJKDI0033002: Đặng Anh T giao cho T (không 

xác định được nhân thân) với quy ước 1 đô = 30.000 đồng. Tài khoản trên phát 

sinh các trận cá độ như sau: 

STT Tên trận đấu 
Số 

kèo 

Số đô 

đặt 

cược 

Số đô 

thắng 

cược 

Số đô 

thua 

cược 

Hoa 

hồng 

(đô) 

Tổng số 

đô đánh 

bạc của 

trận 

đấu 

Tổng số 

tiền đánh 

bạc của 

trận 

(VNĐ) 

1 

Ma-rốc U23 (F)(L)(1F)(1L) - vs - Ai 

Cập U23 

Bóng đá *THẾ VẬN HỘI 2024 

BÓNG ĐÁ NAM (TẠI PHÁP) 

8/08/2024 11:00 AM 

1 505.00 0.00 -505.00 1.26 505.00 15,150,000 

2 Mỹ (Nữ) - vs - Đức (Nữ) 

Bóng đá *THẾ VẬN HỘI 2024 
3 

1000.0

0 
0.00 -620.00 2.19 1000.00 30,000,000 
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BÓNG ĐÁ NỮ (TẠI PHÁP) 

8/06/2024 12:00 PM 

3 

Tây Ban Nha U23 (L) - vs - Ma-rốc 

U23 (F)(1F)(1L) 

Bóng đá *THẾ VẬN HỘI 2024 

BÓNG ĐÁ NAM (TẠI PHÁP) 

8/05/2024 12:00 PM 

1 500.00 0.00 -500.00 1.25 500.00 15,000,000 

4 

PSV Eindhoven (F)(L)(1F) - vs - 

Feyenoord (1L) 

Bóng đá CÚP JOHAN CRUIJFF HÀ 

LAN 

8/04/2024 12:00 PM 

3 300.00 71.00 -89.00 0.44 371.00 11,130,000 

5 

Greuther Furth (F)(L)(1F) - vs - SC 

Preussen Munster (1L) 

Bóng đá GIẢI HẠNG 2 ĐỨC 

8/04/2024 07:30 AM 

1 300.00 0.00 -135.00 0.38 300.00 9,000,000 

6 

AS Monaco (N) - vs - Genoa 

Bóng đá GIAO HỮU CÂU LẠC BỘ 

8/04/2024 05:06 AM 

2 90.00 22.00 0.00 0.06 112.00 3,360,000 

7 

Deportes Iquique - vs - Union La 

Calera 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 

CHILE 

8/03/2024 08:00 PM 

1 125.00 0.00 -58.75 0.16 125.00 3,750,000 

8 4-Kết hợp (1 Đặt cược) 1 12.00 0.00 -12.00 0.12 12.00 360,000 

9 

Crystal Palace (N) (F)(L) - vs - West 

Ham United 

Bóng đá GIAO HỮU CÂU LẠC BỘ 

8/03/2024 07:00 PM 

1 70.00 0.00 -62.30 0.18 70.00 2,100,000 

10 

Manchester United (N) - vs - 

Liverpool (F)(L) 

Bóng đá GIAO HỮU CÂU LẠC BỘ 

8/03/2024 07:44 PM 

1 69.00 0.00 -69.00 0.17 69.00 2,070,000 

11 

CA Independiente - vs - San Lorenzo 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 

ARGENTINA 

8/03/2024 06:15 PM 

1 50.00 0.00 -37.00 0.13 50.00 1,500,000 

12 

Tây Ban Nha (Nữ) (L) - vs - 

Colombia (Nữ) (F)(1F)(1L) 

Bóng đá *THẾ VẬN HỘI 2024 

BÓNG ĐÁ NỮ (TẠI PHÁP) 

8/03/2024 11:00 AM 

4 355.00 251.98 -69.00 0.89 606.98 18,209,400 
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13 

Mỹ (Nữ) - vs - Nhật Bản (Nữ) 

Bóng đá *THẾ VẬN HỘI 2024 

BÓNG ĐÁ NỮ (TẠI PHÁP) 

8/03/2024 09:00 AM 

1 250.00 0.00 -116.25 0.31 250.00 7,500,000 

14 

Yokohama F Marinos (F)(L) - vs - 

Newcastle United 

Bóng đá J LEAGUE 

INTERNATIONAL SERIES (TẠI 

NHẬT BẢN) 

8/03/2024 06:00 AM 

3 300.00 0.00 -223.50 0.63 300.00 9,000,000 

15 

Tây Ban Nha U23 (F)(L)(1F)(1L) - vs 

- Nhật Bản U23 

Bóng đá *THẾ VẬN HỘI 2024 

BÓNG ĐÁ NAM (TẠI PHÁP) 

8/02/2024 11:00 AM 

3 175.00 76.50 -26.52 0.36 251.50 7,545,000 

16 

Ma-rốc U23 (F)(L)(1F)(1L) - vs - Mỹ 

U23 

Bóng đá *THẾ VẬN HỘI 2024 

BÓNG ĐÁ NAM (TẠI PHÁP) 

8/02/2024 09:00 AM 

3 486.00 350.00 -136.00 1.22 836.00 25,080,000 

17 

Sanfrecce Hiroshima - vs - VfB 

Stuttgart (F)(L)(1F)(1L) 

Bóng đá J LEAGUE 

INTERNATIONAL SERIES (TẠI 

NHẬT BẢN) 

8/01/2024 05:38 AM 

9 674.00 363.00 -238.00 1.94 1037.00 31,110,000 

18 

Barcelona (F) - vs - Manchester City 

(L) 

Bóng đá SOCCER CHAMPIONS 

TOUR (TẠI MỸ) 

7/30/2024 08:20 PM 

1 68.00 0.00 -68.00 0.17 68.00 2,040,000 

19 

Pháp U23 (F)(L)(1F)(1L) - vs - New 

Zealand U23 

Bóng đá *THẾ VẬN HỘI 2024 

BÓNG ĐÁ NAM (TẠI PHÁP) 

7/30/2024 01:00 PM 

1 500.00 250.00 0.00 0.63 750.00 22,500,000 

20 

Ma-rốc U23 (F)(L) - vs - Iraq U23 

Bóng đá *THẾ VẬN HỘI 2024 

BÓNG ĐÁ NAM (TẠI PHÁP) 

7/30/2024 11:00 AM 

4 272.00 55.08 -136.00 0.51 327.08 9,812,400 

21 

Argentina U23 (F)(L) - vs - Ukraine 

U23 

Bóng đá *THẾ VẬN HỘI 2024 

BÓNG ĐÁ NAM (TẠI PHÁP) 

7/30/2024 11:00 AM 

3 164.00 57.80 -94.60 0.41 221.80 6,654,000 
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22 

Lokomotiv Moscow (F)(L) - vs - 

Rostov FK 

Bóng đá CÚP QUỐC GIA NGA 

7/30/2024 11:30 AM 

1 100.00 0.00 -41.50 0.13 100.00 3,000,000 

23 

Tây Ban Nha U23 (L) - vs - Ai Cập 

U23 (F)(1F)(1L) 

Bóng đá *THẾ VẬN HỘI 2024 

BÓNG ĐÁ NAM (TẠI PHÁP) 

7/30/2024 09:00 AM 

2 568.00 536.92 0.00 1.42 1104.92 33,147,600 

24 

Uzbekistan U23 (L) - vs - Cộng hòa 

Dominica U23 (F) 

Bóng đá *THẾ VẬN HỘI 2024 

BÓNG ĐÁ NAM (TẠI PHÁP) 

7/30/2024 09:00 AM 

3 268.00 164.00 -68.00 0.67 432.00 12,960,000 

25 

Moreton City Excelsior (F)(L) - vs - 

Campbelltown City 

Bóng đá CÚP ÚC 

7/30/2024 05:00 AM 

1 71.00 0.00 -65.32 0.18 71.00 2,130,000 

26 

Indonesia U19 (F)(L) - vs - Thái Lan 

U19 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH U19 ĐÔNG 

NAM Á (TẠI INDONESIA) 

7/29/2024 08:30 AM 

1 68.00 63.24 0.00 0.17 131.24 3,937,200 

27 

KuPS (F)(L) - vs - Lahti 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 

PHẦN LAN 

7/21/2024 11:30 AM 

1 39.00 0.00 -35.49 0.10 39.00 1,170,000 

28 Cược ba (1 Đặt cược) 3 51.00 0.00 -51.00 0.51 51.00 1,530,000 

29 

New York Red Bulls (F)(1F)(1L) - vs 

- FC Cincinnati (L) 

Bóng đá GIẢI NHÀ NGHỀ MỸ 

7/20/2024 07:40 PM 

1 36.00 0.00 -25.92 0.09 36.00 1,080,000 

30 

America Mineiro - vs - Amazonas 

AM 

Bóng đá GIẢI SERIE B BRAZIL 

7/20/2024 04:00 PM 

1 50.00 0.00 -44.50 0.13 50.00 1,500,000 

31 

Lokomotiv Moscow (F)(1F) - vs - FK 

Akron Togliatti (1L) 

Bóng đá GIẢI NGOẠI HẠNG NGA 

7/20/2024 08:00 AM 

1 138.00 0.00 -91.08 0.35 138.00 4,140,000 

32 

Urawa Red Diamonds (L) - vs - 

Hokkaido Consadole Sapporo 

(F)(1F)(1L) 

Bóng đá GIẢI J-LEAGUE 1 NHẬT 

2 191.00 115.00 0.00 0.29 306.00 9,180,000 



20 

 

BẢN 

7/20/2024 06:00 AM 

33 

Vissel Kobe (1L) - vs - Nagoya 

Grampus (F)(L)(1F) 

Bóng đá GIẢI J-LEAGUE 1 NHẬT 

BẢN 

7/20/2024 06:00 AM 

1 56.00 56.00 0.00 0.14 112.00 3,360,000 

34 

Kashima Antlers (F)(L)(1F) - vs - FC 

Tokyo (1L) 

Bóng đá GIẢI J-LEAGUE 1 NHẬT 

BẢN 

7/20/2024 05:00 AM 

1 69.00 0.00 -28.98 0.17 69.00 2,070,000 

35 

SD Eibar (N) - vs - Real Union 

Bóng đá GIAO HỮU CÂU LẠC BỘ 

7/20/2024 05:30 AM 

1 56.00 0.00 -41.44 0.14 56.00 1,680,000 

36 

North Eastern MetroStars (F)(L) - vs - 

Adelaide Olympic 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 

NAM ÚC 

7/20/2024 03:30 AM 

1 39.00 0.00 -34.71 0.10 39.00 1,170,000 

37 

Cumberland United - vs - Western 

Strikers 

Bóng đá Giải Vô địch Bang Nam Úc 1 

7/20/2024 01:30 AM 

3 147.00 66.00 -55.20 0.34 213.00 6,390,000 

38 

Croydon FC Adelaide (L) - vs - South 

Adelaide Panthers (F)(1F)(1L) 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 

NAM ÚC 

7/20/2024 01:00 AM 

1 89.00 0.00 -33.82 0.11 89.00 2,670,000 

39 

Hvidovre IF - vs - HB Koge 

Bóng đá GIẢI HẠNG 1 ĐAN MẠCH 

7/19/2024 01:00 PM 

1 39.00 0.00 -15.41 0.05 39.00 1,170,000 

40 

Jagiellonia Bialystok - vs - Puszcza 

Niepolomice 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 

BA LAN 

7/19/2024 12:00 PM 

1 150.00 150.00 0.00 0.38 300.00 9,000,000 

41 

Tigres UANL (F)(L) - vs - Club 

America 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 

MEXICO 

7/17/2024 11:00 PM 

1 100.00 85.00 0.00 0.25 185.00 5,550,000 

42 Gwangju FC (F) - vs - Seongnam FC 

(L) 
1 52.00 52.00 0.00 0.13 104.00 3,120,000 
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Bóng đá CÚP FA HÀN QUỐC 

7/17/2024 06:00 AM 

43 

Ulsan Hyundai FC (F)(L) - vs - 

Incheon United 

Bóng đá CÚP FA HÀN QUỐC 

7/17/2024 06:00 AM 

1 51.00 51.00 0.00 0.13 102.00 3,060,000 

44 

Đông Timor U19 - vs - Campuchia 

U19 

Bóng đá GIẢI VÔ ĐỊCH U19 ĐÔNG 

NAM Á (TẠI INDONESIA) 

7/17/2024 04:00 AM 

1 50.00 0.00 -48.00 0.13 50.00 1,500,000 

45 

Argentina - vs - Colombia 

Bóng đá *CÚP BÓNG ĐÁ NAM MỸ 

2024 (TẠI MỸ) 

7/14/2024 09:22 PM 

1 300.00 0.00 -258.00 0.75 300.00 9,000,000 

46 

Tây Ban Nha (F)(L) - vs - Anh 

Bóng đá *GIẢI VÔ ĐỊCH CHÂU ÂU 

2024 (TẠI ĐỨC) 

7/14/2024 03:00 PM 

8 
1220.0

0 
1110.00 -96.60 3.27 2330.00 69,900,000 

47 

Yokohama F Marinos (L) - vs - 

Kashima Antlers (F) 

Bóng đá GIẢI J-LEAGUE 1 NHẬT 

BẢN 

7/14/2024 06:30 AM 

1 139.00 139.00 0.00 0.35 278.00 8,340,000 

48 

Uruguay (F)(L)(1F) - vs - Canada 

(1L) 

Bóng đá *CÚP BÓNG ĐÁ NAM MỸ 

2024 (TẠI MỸ) 

7/13/2024 08:00 PM 

1 500.00 0.00 -340.00 1.25 500.00 15,000,000 

49 

D.C. United (L) - vs - Nashville SC 

(F) 

Bóng đá GIẢI NHÀ NGHỀ MỸ 

7/13/2024 07:40 PM 

1 50.00 0.00 -41.00 0.13 50.00 1,500,000 

Tổng 
91 10952 4085,52 4611,89 25.27 

15037,5

2 

451.125.60

0 

Tài khoản trên đã cược 49 trận, tổng số 91 kèo. Tài khoản này cược là 

10952 đô, thắng 4085,52 đô, thua 4611,89 đô. Tổng số tiền đánh bạc là 15037,52 

đô tương đương 451.125.600 đồng. Trong đó có 24 trận đánh bạc từ 5.000.000 

đồng trở lên với số tiền: 396.158.400 đồng, có 06 trận đánh từ 20.000.000 đồng 

trở lên, có 25 trận đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Như vậy, tài khoản này Anh 

T hưởng lợi 501,1 đô tương đương 15.033.000 đồng. 
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Số tiền Nguyễn Tá T và Lưu Viết H tổ chức đánh bạc là: 15037,52 x 6.000 

đồng = 90.225.120 đồng. Trong đó có 05 trận đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở 

lên với số tiền đánh bạc là: 6307.92 đô x 6.000 đồng = 37.847.520 đồng. 

1.3. Đối với tài khoản SJKDI0044 

Đặng Anh T giao cho Đỗ Minh H tài khoản trên hạn mức 7.000 đô, quy 

ước 1 đô = 15.000 đồng. Sau khi lấy tài khoản trên H đăng nhập đổi tên tài khoản 

từ SJKDI0044 thành hahahihi, mật khẩu “Plm12345”. Sau đó, H bàn bạc với Đỗ 

Anh Đ tạo 01 tài khoản member là SJKDI0044003, mật khẩu Hieu1234 rồi cùng 

sử dụng tài khoản trên để cá độ bóng đá, H và Đ chia nhau tiền thắng - thua mỗi 

người 50%. H và Đ đã sử dụng tài khoản trên để tham gia cá độ các trận bóng 

đá, cụ thể như sau:  

STT Tên trận đấu 
Số 

kèo 

Số đô 

đặt 

cược 

Số đô 

thắng 

cược 

Số đô 

thua 

cược 

Hoa 

hồng 

(đô) 

Tổng số đô 

đánh 

 bạc của 

trận đấu 

Tổng số 

tiền đánh 

bạc của 

trận (VNĐ) 

1 

Tottenham Hotspur 

(F)(L) - vs - Bayern 

Munchen 

Bóng đá GIAO HỮU 

CÂU LẠC BỘ 

8/10/2024 12:30 PM 

1 600.00 0.00 -552.00 1.50 600.00 9,000,000 

2 

Manchester City (N) (L) 

- vs - Manchester United 

(F) 

Bóng đá *ENGLISH FA 

COMMUNITY 

SHIELD 

8/10/2024 10:00 AM 

3 440.00 0.00 -350.40 1.10 440.00 6,600,000 

3 

Pháp U23 (F)(L)(1F) - 

vs - Tây Ban Nha U23 

(1L) 

Bóng đá *THẾ VẬN 

HỘI 2024 BÓNG ĐÁ 

NAM (TẠI PHÁP) 

8/09/2024 12:00 PM 

3 
1220.0

0 
596.00 -276.00 2.30 1816.00 27,240,000 

4 

Argentina - vs - 

Colombia 

Bóng đá *CÚP BÓNG 

ĐÁ NAM MỸ 2024 

(TẠI MỸ) 

7/14/2024 09:22 PM 

3 100.00 0.00 -88.20 0.25 100.00 1,500,000 

5 

Tây Ban Nha (F)(L) - vs 

- Anh 

Bóng đá *GIẢI VÔ 

ĐỊCH CHÂU ÂU 2024 

10 572.00 405.52 -80.00 1.23 977.52 14,662,800 
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(TẠI ĐỨC) 

7/14/2024 03:00 PM 

Tổng 20  
2932.0

0 

1001.5

2 
1346.60 6.38 3933.52 59.002.800 

Tài khoản trên Đỗ Minh H và Đỗ Anh Đ đã cược 5 trận, tổng số 20 kèo, số 

tiền cược là 2932 đô, thắng 1001,52 đô, tổng số tiền đánh bạc là: 3933,52 đô 

tương đương 59.002.800 đồng. Trong đó có 04 trận đánh bạc với số tiền từ 

5.000.000 đồng trở lên là 3833,52 đô tương đương 57.502.800 đồng, có 01 trận 

đánh bạc từ 20.000.000 đồng trở lên, có 01 trận đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. 

Tài khoản này thua 338,70 đô tương đương 5.080.500 đồng. Đặng Anh T hưởng 

lợi số tiền 5.080.500 đồng. 

Số tiền Nguyễn Tá T và Lưu Viết H tổ chức đánh bạc là: 3933,52 x 6.000 

đồng = 23.601.120 đồng. Trong đó có 02 trận đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở 

lên với số tiền đánh bạc là: 2793,52 đô x 6.000 đồng = 16.761.120 đồng. 

Tổng số tiền Nguyễn Tá T và Lưu Viết H tổ chức đánh bạc là: 

182.853.360 đồng. Trong đó có 08 trận đánh bạc từ 5.000.000 trở lên với 

tổng số tiền là: 60.062.640 đồng, không có trận nào đánh bạc từ 20.000.000 

đồng trở lên, có 150 trận đánh bạc dưới 5.000.000. Thu lợi bất chính số tiền: 

4.769.820 đồng. 

Tổng số tiền Đặng Anh T tổ chức đánh bạc là: 855.264.000 đồng. Trong 

đó có 50 trận đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là: 

623.625.000 đồng, có 08 trận đánh bạc từ 20.000.000 đồng trở lên, có 107 

trận đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. T lợi bất chính số tiền: 14.001.480 đồng 

(sau khi đã thanh toán với Tá T). 

Đối với các tượng T, C, G, Tuấn S, Tuấn C là các đối tượng có liên quan. 

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Tá T và Đặng Anh T không biết nhân thân 

cụ thể của các đối tượng nên cơ quan điều tra chưa xác minh làm rõ được. Ngày 

09/02/2025, cơ quan điều tra đã ra quyết định tách hành vi và tài liệu có liên 

quan đến T, C, G, Tuấn S, Tuấn C để làm rõ và xử lý sau. (BL: 279) 

Đối với Nguyễn Công U và Nguyễn Duy M, sau khi lấy tài khoản cá độ 

nhưng chưa phát sinh việc cá cược được thua bằng tiền nên cơ quan điều tra 

không xem xét xử lý. Đối với hành vi cá độ bóng đá cơ quan điều tra phát hiện 

trước đó của Nguyễn Duy M đã được cơ quan điều tra khởi tố xử lý ở vụ án 

khác. Do vậy, trong vụ án này không xử lý. 

Tại cơ quan điều tra Nguyễn Tá T, Lưu Viết H, Đặng Anh T, Đỗ Minh H, 

Đỗ Anh Đ khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên. Lời khai của 

các đối tượng phù hợp với nhau, phù hợp với tài liệu chứng cứ đã thu thập được 

có trong hồ sơ vụ án. 

Tại bản cáo trạng số 48/CT-VKS ngày 07/3/2025 của Viện kiểm sát nhân 

dân quận Nam Từ Liêm:  
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+ Bị cáo Nguyễn Tá T, Lưu Viết H và Đặng Anh T bị truy tố về tội: Tổ 

chức đánh bạc. Tội danh và khung hình phạt được quy định tại điểm c khoản 

2 Điều 322 Bộ luật Hình sự. 

+ Bị cáo Đỗ Minh H và Đỗ Anh Đ bị truy tố về tội: Đánh bạc. Tội danh 

và khung hình phạt được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình 

sự. 

Tại phiên toà, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình, thành khẩn 

nhận tội và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.  

Đại diện Viện kiểm sát giữ quan điểm như cáo trạng truy tố và kết luận: 

+ Bị cáo Nguyễn Tá T, Lưu Viết H và Đặng Anh T phạm tội Tổ chức đánh 

bạc, tội danh và khung hình phạt quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật 

hình sự;  

+ Bị cáo Đỗ Minh H và Đỗ Anh Đ phạm tội Đánh bạc; tội danh và khung 

hình phạt quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 321 Bộ luật hình sự; 

Sau khi đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, xem 

xét tình tiết giảm nhẹ, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử: 

Đề nghị:  

+ Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 65 BLHS 2015. Đề nghị mức án Nguyễn 

Tá T và Lưu Viết H mỗi bị cáo 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian 

thử thách 60 tháng. 

+ Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 38 BLHS 2015. Đề nghị mức án: Đặng 

Anh T:  từ 42 - 48 tháng tù. 

+ Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 65 BLHS 2015. Đề nghị mức án: Đỗ 

Anh Đ và Đỗ Minh H mỗi bị cáo từ 30 - 33 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. 

Thời gian thử thách 60 tháng. 

Hình phạt bổ sung: Phạt các bị cáo Nguyễn Tá T, Lưu Viết H, Đặng Anh 

T mỗi bị cáo từ 20.000.000 đồng - 30.000.000 đồng. 

 + Vật chứng: Căn cứ điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS 

- Đề nghị tịch thu sung quỹ nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 13 Promax màu vàng thu giữ của Đặng Anh T và số tiền thu lợi bất chính 

các bị cáo Nguyễn Tá T, Lưu Viết H và Đặng Anh T đã nộp. 

+ Về dân sự: Không. 

Các bị cáo không tham gia tranh luận với Đại diện Viện kiểm sát. 

Lời nói sau cùng các bị cáo thấy ăn năn về hành vi phạm tội của mình và 

đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  
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          [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an quận Nam 

Từ Liêm, Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm và của Điều tra viên, Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình 

tự thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Tại quá trình điều tra, các bị cáo 

không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến 

hành tố tụng đã thực hiện đều đúng quy định của pháp luật.  

[2] Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp lời khai tại cơ 

quan điều tra cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở 

kết luận: 

Khoảng cuối năm 2023, Nguyễn Tá T và Lưu Viết H đã bàn bạc, thống 

nhất lấy tài khoản cá độ SJKDI từ đối tượng C (không xác định nhân thân), quy 

ước 1 đô = 5.300 đồng. Sau khi lấy tài khoản cá độ từ C thì Tá T chia thành các 

tài khoản khác nhau để giao cho các đối tượng đánh bạc. Tá T tạo tài khoản có 

tên SJKDI00 hạn mức 20.000 đô giao cho Đặng Anh T quy ước 1 đô = 6.000 

đồng. Anh T sau khi lấy tài khoản từ Tá T tiếp tục tạo tài khoản có tên 

SJKDI0033 và SJKDI0044 giao cho T (hiện không xác định nhân thân) quy ước 

1 đô = 30.000 đồng; giao tài khoản có tên DJKDI0044 cho Đỗ Minh H và Đỗ 

Anh Đ quy ước 1 đô = 15.000 đồng để các đối tượng tham gia đánh bạc. Cụ thể 

như sau:  

+ Nguyễn Tá T và Lưu Viết H tổ chức đánh bạc với tổng số tiền là: 

182.853.360 đồng. Trong đó có 08 trận đánh bạc từ 5.000.000 trở lên với 

tổng số tiền là: 60.062.640 đồng, không có trận nào đánh bạc từ 20.000.000 

đồng trở lên, có 150 trận đánh bạc dưới 5.000.000. Thu lợi bất chính số tiền: 

4.769.820 đồng. 

+ Đặng Anh T tổ chức đánh bạc với tổng số tiền là: 855.264.000 đồng. 

Trong đó có 50 trận đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là: 

623.625.000 đồng, có 08 trận đánh bạc từ 20.000.000 đồng trở lên, có 107 

trận đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Thu lợi bất chính số tiền: 14.001.480 

đồng. 
+ Đỗ Minh H và Đỗ Anh Đ đã có hành vi đánh bạc với với tổng số tiền 

là: 57.502.800 đồng, thua số tiền: 5.080.500 đồng. 
 Các bị cáo khai nhận tội. 

 Hành vi của bị cáo Nguyễn Tá T, Lưu Viết H và Đặng Anh T đã phạm 

vào tội: Tổ chức đánh bạc theo Điều 322 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo sử dụng 

mạng Internet để tổ chức đánh bạc nên phải chịu trách nhiệm hình sự theo điểm 

c, khoản 2, Điều 322 Bộ luật Hình sự. 

Hành vi của các bị cáo Đỗ Minh H và Đỗ Anh Đ đã phạm vào tội: Đánh 

bạc theo Điều 321 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo sử dụng mạng Internet để đánh 

bạc nên phải chịu trách nhiệm hình sự theo điểm c, khoản 2, Điều 321 Bộ luật 

Hình sự. 
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Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố các bị cáo là hoàn toàn có căn cứ, 

đúng pháp luật. 

 [3] Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp 

xâm phạm trật tự công cộng, xâm phạm chính sách của Nhà nước về phòng 

chống các tệ nạn xã hội.  

[4] Khi lượng hình, Hội đồng xét xử có xem xét nhân thân các bị cáo, các 

tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và số tiền các bị cáo tham gia 

đánh bạc và tổ chức đánh bạc, để áp dụng mức hình phạt đối với từng bị cáo.  

Xét vai trò của các bị cáo trong vụ án: 

+ Đối với nhóm tội Tổ chức đánh bạc: Bị cáo Nguyễn Tá T và bị cáo Lưu 

Viết H lấy tài khoản cá độ từ đối tượng C (không xác định nhân thân), quy ước 

1 đô = 5.300 đồng. Sau khi lấy tài khoản cá độ từ C thì Tá T tạo tài khoản giao 

cho Đặng Anh T quy ước 1 đô = 6.000 đồng. Bị cáo Anh T tiếp tục tạo 03 tài 

khoản nhỏ để chia cho đối tượng tên T, Đỗ Minh H và Đỗ Anh Đ tham gia đánh 

bạc. Như vậy bị cáo Tá T và bị cáo H không giữ vai trò cầm đầu (do lấy tài 

khoản của một đối tượng tên C và hưởng lợi chia cho C) và giữ vai trò ngang 

nhau. Bị cáo Anh T tạo ra nhiều tài khoản cho nhiều người đánh bạc nhiều nhất, 

trực tiếp thực hiện việc tổ chức đánh bạc cho nhiều người với tổng số tiền đánh 

bạc nhiều hơn bị cáo Tá T và bị cáo H, được hưởng lợi nhiều nhất. Do vậy bị 

cáo Anh T bị áp dụng mức hình phạt cao hơn so với bị cáo Tá T và bị cáo H. 

+ Đối với nhóm tội Đánh bạc: Các bị cáo Đỗ Minh H và bị cáo Đỗ Anh 

Đ thực hiện hành vi đánh bạc độc lập nên phải chịu trách nhiệm riêng về hành 

vi phạm tội của mình.  

Về tình tiết giảm nhẹ của từng bị cáo: 

+ Bị cáo Nguyễn Tá T: bị cáo không có tiền án, tiền sự, bị cáo đầu thú, 

thành khẩn khai báo, đã tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 4.769.820 

đồng. Thực tế số tiền hưởng lợi của bị cáo Tá T chỉ có 445.200 đồng (do hưởng 

lợi 4.769.820 đồng, Tá T chuyển khoản cho C 4.213.318 đồng). Ngoài ra bị cáo 

tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, tự khai ra vai trò của đối tượng C, Tuấn C, 

Tuấn S để cơ quan điều tra có tài liệu chứng cứ tách hồ sơ vụ án tiếp tục điều 

tra. Bị cáo có ông ngoại là ông Đỗ Xuân T là liệt sỹ, có huân chương chiến sĩ 

giải phóng; số tiền tổ chức đánh bạc của bị cáo không lớn, các trận tổ chức đánh 

bạc trên 5 triệu có tổng số tiền là 60.062.640 đồng, không có trận tổ chức đánh 

bạc nào trên 20 triệu - được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo Điểm s,t Khoản 

1 và Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

+ Bị cáo Lưu Viết H: bị cáo không có tiền án, tiền sự, bị cáo đầu thú, thành 

khẩn khai báo, đã tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 4.769.820 đồng. 

Thực tế bị cáo chỉ hưởng lợi 111.300 đồng. Bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, bố 

đẻ bị cáo là ông Lưu Viết L suy thận giai đoạn cuối, bị cáo là con trai duy nhất. 

Bị cáo có ông ngoại là ông Nguyễn Bá Đ là liệt sĩ. Ngoài ra bị cáo phạm tội lần 

đầu, giúp sức nhưng vai trò không đáng kể, chỉ là người đi thu tiền cho Tá T của 
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người khác - được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo Điểm s, Khoản 1 và Khoản 

2 Điều 51 và khoản 2 Điều 54 Bộ luật Hình sự. 

+ Bị cáo Đặng Anh T: bị cáo không có tiền án, tiền sự, bị cáo đầu thú, 

thành khẩn khai báo, đã tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Bị cáo có 

hoàn cảnh khó khăn, bố đẻ bị cáo mất sớm, mẹ đẻ già yếu bệnh tật, anh chị em 

ruột bị cáo đều đã mất, bị cáo là trụ cột gia đình. Gia đình bị cáo có đơn xin giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo. Ngoài ra bị cáo tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, 

tự khai ra vai trò của bị cáo Tá T, bị cáo H, bị cáo Đ để cơ quan điều tra giải 

quyết vụ án - được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo Điểm s, t, Khoản 1 và 

Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

+ Bị cáo Đỗ Minh H: bị cáo không có tiền án, tiền sự, bị cáo đầu thú, thành 

khẩn khai báo, có ông ngoại có thành tích trong công tác, nguyên là trưởng phòng 

An ninh kinh tế - Công an Hà Nội. Ngoài ra bị cáo không được hưởng lợi gì; bị 

cáo tích cực hợp tác với cơ quan điều tra khi tự khai ra các trận đánh bạc của 

mình - được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo Điểm t, s, Khoản 1 và Khoản 2 

Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

+ Bị cáo Đỗ Anh Đ: bị cáo không có tiền án, tiền sự, bị cáo đầu thú, thành 

khẩn khai báo, không được hưởng lợi gì. Bị cáo là lao động chính trong gia đình, 

mẹ đẻ già yếu, bố mất sớm, vợ bị cáo không có việc làm, bị cáo tích cực hợp tác 

với cơ quan điều tra khai ra các trần đánh bạc của mình - được áp dụng các tình 

tiết giảm nhẹ theo Điểm t, s, Khoản 1 và Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

Tình tiết tăng nặng: Các bị cáo Đặng Anh T, Đỗ Anh Đ, Đỗ Minh H 

thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng là phạm 

tội nhiều lần theo điểm g, khoản 1, Điều 52 Bộ luật hình sự.  

Xét thấy: Đối với cáo bị cáo Tá T, H, Anh T, Đ, H có nhiều tình tiết giảm 

nhẹ, nhân thân tốt, nên áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự để tuyên các bị cáo một 

mức án dưới khung hình phạt quy định tại khoản 2 Điều 322 và khoản 2 Điều 

321 Bộ luật hình sự cũng đủ để răn đe, giáo dục. Ngoài ra các bị cáo Tá T, H, 

Đ, H, đều có nơi cư trú rõ ràng, nhiều tình tiết giảm nhẹ nên chưa cần thiết cách 

ly bị cáo Tá T, H, Đ, H ra khỏi xã hội một thời gian mà cho các bị cáo Tá T, H, 

Đ, H được hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 Bộ luật hình sự cũng đủ điều 

kiện cải tạo, giáo dục và phòng ngừa chung. Đối với bị cáo Anh T: áp dụng mức 

hình phạt tù tương xứng với hành vi của bị cáo theo quy định tại Điều 38 Bộ 

luật hình sự. 

Do các bị cáo đều không có việc làm và thu nhập ổn định nên miễn hình 

phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo. 

 [5] Về vật chứng vụ án đã bàn giao cho Chi cục thi hành án dân sự quận 

Nam Từ Liêm là: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 promax gắn 01 sim 

cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước do liên quan đến hành vi phạm tội. 
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Sung công quỹ Nhà nước số tiền bị cáo Tá T, H, Anh T tự nguyện nộp 

khắc phục hậu quả. 

[6] Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo 

bản án theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Tá T, Lưu Viết H, Đặng Anh T phạm tội “Tổ 

chức đánh bạc”. 

Tuyên bố bị cáo Đỗ Minh H và Đỗ Anh Đ phạm tội “Đánh bạc”. 

1. Căn cứ vào điểm c, khoản 2, Điều 322; điểm s, t, khoản 1, khoản 2, 

Điều 51; Điều 54; Điều 65 Bộ luật Hình sự 2015.  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Tá T 36 (Ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho 

hưởng án treo. Thời gian thử thách 60 (Sáu mươi) tháng kể từ ngày tuyên 

án. 

Giao bị cáo Nguyễn Tá T cho Ủy ban nhân dân xã Hữu Hòa, huyện Thanh 

Trì, Hà Nội để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 

Hình phạt bổ sung: Không. 

2. Căn cứ vào điểm c, khoản 2, Điều 322; điểm s, khoản 1, khoản 2, Điều 

51; Điều 54; Điều 65 Bộ luật Hình sự 2015; Điều 328 Bộ luật tố tụng Hình sự: 

Xử phạt bị cáo Lưu Viết H 36 (Ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho 

hưởng án treo. Thời gian thử thách 60 (Sáu mươi) tháng kể từ ngày tuyên 

án. 

Giao bị cáo Lưu Viết H cho Ủy ban nhân dân xã Hữu Hòa, huyện Thanh 

Trì, Hà Nội để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 

Trả tự do ngay tại phiên toà cho bị cáo H đang bị tạm giam, nếu bị cáo 

không bị tạm giữ, tạm giam về một tội khác. 

Hình phạt bổ sung: Không. 

3. Căn cứ vào điểm c, khoản 2, Điều 322; điểm s, t, khoản 1, khoản 2, 

Điều 51; điểm g, khoản 1, Điều 52; Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự 2015.  

Xử phạt bị cáo Đặng Anh T 38 (Ba mươi tám) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày 18/8/2024. 

Hình phạt bổ sung: Không. 

4. Căn cứ vào điểm c, khoản 2, Điều 321; điểm s, t, khoản 1, khoản 2, 

Điều 51; điểm g, khoản 1, Điều 52; Điều 54; Điều 65 Bộ luật Hình sự 2015; 

Điều 328 Bộ luật tố tụng Hình sự: 
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Xử phạt bị cáo Đỗ Minh H 30 (Ba mươi) tháng tù nhưng cho hưởng 

án treo. Thời gian thử thách 60 (Sáu mươi) tháng kể từ ngày tuyên án. 

Giao bị cáo Đỗ Minh H cho Ủy ban nhân dân phường Trương Định, quận 

Hai Bà Trưng, Hà Nội để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 

Trả tự do ngay tại phiên toà cho bị cáo H đang bị tạm giam, nếu bị cáo 

không bị tạm giữ, tạm giam về một tội phạm khác. 

Hình phạt bổ sung: Không. 

5. Căn cứ vào điểm c, khoản 2, Điều 321; điểm s, t, khoản 1, khoản 2, 

Điều 51; điểm g, khoản 1, Điều 52; Điều 54; Điều 65 Bộ luật Hình sự 2015: 

Xử phạt bị cáo Đỗ Anh Đ 30 (Ba mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo. Thời gian thử thách 60 (Sáu mươi) tháng kể từ ngày tuyên án. 

Giao bị cáo Đỗ Anh Đ cho Ủy ban nhân dân phường Đội Cấn, quận Ba 

Đình, Hà Nội để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 

Hình phạt bổ sung: Không. 

Đối với các bị cáo được hưởng án treo:  

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện 

theo Điều 92 Luật Thi hành án hình sự.  

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự từ hai lần trở lên thì Tòa án có thể 

quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành án phạt tù của bản án 

đã cho hưởng án treo. 

6. Về vật chứng: căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự 2015; 

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPhone 

13 Promax màu vàng (đã qua sử dụng), lắp 01 sim. 

(Theo biên bản giao nhận vật chứng số 138 ngày 13/3/2025 của Chi cục 

Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). 

Sung công quỹ nhà nước số tiền bị cáo Nguyễn Tá T, Lưu Viết H và Đặng 

Anh T tự nguyện nộp để thu lời bất chính, cụ thể: 

+ 14.001.480 đồng do bị cáo Đặng Anh T tự nguyện nộp theo Biên lai kí 

hiệu BLTT/23 0027020 ngày 25/3/2025 của Chi cục Thi hành án dân sự quận 

Nam Từ Liêm; 

+ 4.769.820 đồng do bị cáo Nguyễn Tá T tự nguyện nộp theo Biên lai kí 

hiệu BLTT/23 0027022 ngày 25/3/2025 của Chi cục Thi hành án dân sự quận 

Nam Từ Liêm; 

+ 4.769.820 đồng do bị cáo Lưu Viết H tự nguyện nộp theo Biên lai kí 

hiệu BLTT/23 0027028 ngày 27/3/2025 của Chi cục Thi hành án dân sự quận 

Nam Từ Liêm; 

7. Về dân sự:  Không. 
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8. Về án phí và quyền kháng cáo: 

Áp dụng:  

- Điều 136, Điều 331, Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự 2015; 

- Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án. 

Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Tá T, Lưu Viết H, Đặng Anh T, Đỗ Anh 

Đ, Đỗ Minh H, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm. 

Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo 

bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  
Nơi nhận:                                                         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 - Các bị cáo;  Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
 - VKSND Q.Nam Từ Liêm; 

 - VKSND thành phố Hà Nội; 

 - TAND thành phố Hà Nội; 

 - Công an thành phố Hà Nội; 

 - TT lý lịch-Sở Tư pháp TP.Hà Nội; 

 - Chi cục THADS Q.NamTừ Liêm; 

 - Lưu HS - VP.  Đỗ Thúy Anh 

 


